
Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A
TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA 

BÀN
5.700.000 6.548.276 8.975.748 157% 137%

I Thu cân đối NSNN 5.700.000 3.809.646 4.629.788 81% 122%

1 Thu nội địa 5.300.000 3.540.703 4.247.332 80% 120%

2 Thu từ dầu thô

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 400.000 246.619 365.817 91% 148%

4 Thu viện trợ

5 Thu huy động đóng góp 22.324 16.639

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 2.738.630 4.345.960

B TỔNG CHI NSĐP 13.026.874 9.645.742 9.615.690 74% 100%

1 Chi đầu tư phát triển 4.156.997 3.656.755 4.008.848 96% 110%

2 Chi thường xuyên 8.295.608 5.988.735 5.606.233 68% 94%

3
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay
1.600 252 609

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.510

5 Dự phòng ngân sách 233.487

6 Chi mục tiêu từ ngân sách Trung ương 337.672

7 Chi chương trình mục tiêu quốc gia

C BỘI THU NSĐP 1.400 42.460 776 55% 2%

I Kế hoạch vốn vay 19.700

II Chi trả nợ gốc 21.100 42.460 776 4% 2%

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG NĂM 2021

Biểu số 59/CK-NSNN

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-UBND ngày      /10/2021 của UBND tỉnh Nam Định)
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